
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 214386 Đỗ Minh Tuấn Anh 12/01/2003 Bình Phước DH21CKD01

2 191428 Nguyễn Thành Duẩn 23/01/2000 Đồng Tháp DH19OTO05

3 192394 Phan Văn Được 01/01/2001 An Giang DH19OTO04

4 213986 Danh Tường Duy 26/06/2003 Kiên Giang DH21KTO02

5 2111209 Phạm Cao Đình Duy 17/11/2003 Trà Vinh DH21QTD01

6 212716 Ngô Thị Thanh Giang 05/09/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

7 211018 Nguyễn Ngọc Hân 13/03/2002 Sóc Trăng DH21LKT01

8 2010357 Trần Đắc Hảo 16/01/2002 An Giang DH20YKH06

9 211084 Nguyễn Trung Hậu 29/07/2003 Hậu Giang DH21KQT02

10 203616 Thái Thị Minh Hiếu 13/12/2001 Trà Vinh DH20YKH04

11 203522 Nguyễn Hoàng Huynh 31/10/2002 Cần Thơ DH20XDU01

12 2010442 Nguyễn Hoàng Gia Khang 24/01/2001 An Giang DH20YKH06

13 2010346 Nguyễn Quốc Khánh 25/07/2002 Cà Mau DH20YKH06

14 188599 Nguyễn Minh Khôi 12/08/2000 Kiên Giang DH18LUA02

15 2010228 Lương Đại Lợi 15/12/2002 Vĩnh Long DH20YKH06

16 176214 Nguyễn Anh Minh 12/09/1999 An Giang DH18QTK04

17 2010437 Đoàn Văn Đặng Thành Nghiêm 21/08/1996 Tiền Giang DH20YKH06

18 2010450 Nguyễn Thị Ngọc Ngoan 20/12/2002 Bến Tre DH20YKH06

19 210317 Nguyễn Phạm Bảo Nhi 21/10/2003 Đắk Lắk DH21MAR01

20 210544 Phan Nhật Uyên Nhi 30/10/2003 Tiền Giang DH21LKT01

21 210189 Trần Thị Mỹ Nhiên 27/03/2003 Sóc Trăng DH21KTO01

22 2010457 Nguyễn Thanh Nhựt 29/09/2002 Cần Thơ DH20YKH06

23 2010446 Tô Trần Quang Nhựt 28/02/2000 Cần Thơ DH20YKH06
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24 2010399 Lê Nguyễn Hoàng Phú 01/05/2002 Sóc Trăng DH20YKH06

25 214159 Lư Thị Mỹ Quý 04/08/2003 Đồng Tháp DH21KTO01

26 2010172 Trương Đặng Phước Sang 23/06/2002 Cà Mau DH20XET01

27 2110532 Đặng Nguyễn Thanh Thơ 31/10/2003 Cần Thơ DH21DPT01

28 210681 Nguyễn Ngọc Thoa 10/01/2003 Cần Thơ DH21QTD01

29 2010412 Huỳnh Thị Minh Thư 12/10/2002 Sóc Trăng DH20NNA03

30 213204 Nguyễn Anh Thư 08/11/2003 Cà Mau DH21QTS02

31 210797 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 23/03/2003 Trà Vinh DH21KTO01

32 212722 Nguyễn Hoàng Tiến 05/12/2003 An Giang DH21QTK07

33 219982 Huỳnh Văn Tiền 17/03/2003 Cần Thơ DH21CKD01

34 1810239 Nguyễn Văn Quốc Trung 16/03/1999 An Giang DH18XDU01

35 202799 Trần Phạm Sơn Tùng 16/12/2002 An Giang DH20TCN02

36 212429 Cái Phương Vy 19/11/2003 Kiên Giang DH21QTK07

37 211873 Phạm Thị Tường Vy 26/07/2002 An Giang DH21DPT01
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